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SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

BIỂU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI  VÒNG 2 CỦA CÁC THÍ SINH TẠI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

VÀO TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC, SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN
Vị trí dự tuyển: Hỗ trợ nghiệp vụ hạng III

Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành; Hình thức thi: Thi viết; Ngày thi: 13/9/2024
(Kèm theo Thông báo số:  156  /TB-HĐTDVC ngày   27 /9/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

TT Số Báo
danh Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú (xã, huyện,

tỉnh) hoặc chỗ ở
hiện nay

Quốc
tịch

Trình độ chuyên môn Đối
tượng
ưu tiên
trong
tuyển
dụng
(nếu
có)

Kết quả thi vòng 2

Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên
ngành
đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết
quả tốt
nghiệp

Điểm
ưu tiên

(nếu
có)

Điểm
thi

nghiệp
vụ

chuyên
ngành

Điểm
trừ

(nếu
có)

Tổng
điểm

Tổng điểm
bằng chữ

1 TGPL01 ĐINH THỊ QUỲNH ANH 15-08-1998 Tày

Số 41, thôn Pàn
Pè, xã Hoàng

Đồng, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế

Chính
quy Giỏi Dân tộc

thiểu số 5 29,5 0 34,5
Ba mươi
tư phẩy

năm

2 TGPL02 LƯƠNG QUỐC ANH 29-03-2000 Tày

Số 8B1, tập thể xi
măng, thôn Tân

Lập, xã Mai Pha,
thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế

Chính
quy Khá Dân tộc

thiểu số 5 11 0 16 Mười sáu

3 TGPL03 LÝ THỊ LAN ANH 09-05-1998 Nùng

Khu 1, thị trấn Na
Sầm, huyện Văn
Lãng, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 33 0 38 Ba mươi

tám

4 TGPL04 PHAN LÊ PHƯƠNG ANH 06-12-1999 Nùng

Khối 6, phường
Đông Kinh, thành

phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 52 0 57 Năm

mươi bảy

5 TGPL05 NÔNG THỊ ẢNH 14-05-1999 Tày

Thôn Nà Hin, xã
Giáo Hiệu, huyện
Pác Nặm, tỉnh Bắc

Kạn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi
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6 TGPL06 HỨA KIM CHI 01-01-2000 Nùng

Phố Nà Lộc, thị
trấn Văn Quan,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 8,5 0 13,5 Mười ba

phẩy năm

7 TGPL07 LƯƠNG HOÀNG THẢO
CHI 02-07-1996 Tày

Số 8/10, Đèo
Giang, phường
Chi Lăng, thành
phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

8 TGPL08 BẾ QUỐC ĐẠT 24-09-2000 Tày

Khối 2, phường
Vĩnh Trại, thành
phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 77,5 0 82,5

Tám
mươi hai
phẩy năm

Dự kiến
trúng tuyển

9 TGPL09 HOÀNG TUẤN ĐẠT 27-03-1997 Tày

Thôn Thống Nhất,
xã Tràng Phái,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế

Vừa
học
vừa
làm

Khá Dân tộc
thiểu số 5 5 0 10 Mười

tròn

10 TGPL10 HÀ VĂN ĐỨC 03-07-1997 Nùng

Số 25, Phai Luông
2, phường Chi

Lăng, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy

Trun
g

bình

Dân tộc
thiểu số 5 3,5 0 8,5 Tám

phẩy năm

11 TGPL11 HOÀNG VĂN DUYÊN 01-06-1996 Nùng

Thôn Pò Háng, xã
Bính Xá, huyện
Đình Lập, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 6,5 0 11,5

Mười
một phẩy

năm

12 TGPL12 NÔNG THỊ ÊM 14-02-2000 Tày

Thôn Nà Quạng,
xã Cao Tân, huyện
Pác Nặm, tỉnh Bắc

Kạn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

13 TGPL13 HOÀNG HƯƠNG GIANG 15-06-2001 Nùng

Số 01/701 Bà
Triệu, phường

Đông Kinh, thành
phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Giỏi Dân tộc
thiểu số 5 43,5 0 48,5

Bốn
mươi tám
phẩy năm

TT Số Báo
danh Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú (xã, huyện,

tỉnh) hoặc chỗ ở
hiện nay

Quốc
tịch

Trình độ chuyên môn Đối
tượng
ưu tiên
trong
tuyển
dụng
(nếu
có)

Kết quả thi vòng 2

Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên
ngành
đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết
quả tốt
nghiệp

Điểm
ưu tiên

(nếu
có)

Điểm
thi

nghiệp
vụ

chuyên
ngành

Điểm
trừ

(nếu
có)

Tổng
điểm

Tổng điểm
bằng chữ
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14 TGPL14 NGUYỄN THU HÀ 21-10-2002 Tày

Số 203, đường Lê
Lai, phường Tam
Thanh, thành phố

Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

15 TGPL15 HOÀNG MINH HIẾU 22-02-1997 Nùng

Thôn Thống Nhất,
xã Tràng Phái,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Hành
chính

Chính
quy

Trun
g

bình

Dân tộc
thiểu số 5 9,5 0 14,5 Mười bốn

phẩy năm

16 TGPL16 HOÀNG THỊ HOA 01-10-1994 Nùng

Thôn Chim, xã
Minh Hòa, huyện
Hữu Lũng, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế

Liên
thông Khá Dân tộc

thiểu số 5 33,5 0 38,5
Ba mươi
tám phẩy

năm

17 TGPL17 LỤC THỊ THU HOÀI 09-11-1997 Nùng

Số 69, Tổ 5, Khối
1, thị trấn Cao

Lộc, huyện Cao
Lộc, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 28,5 0 33,5

Ba mươi
ba phẩy

năm

18 TGPL18 NÔNG THỊ HOÀI 12-03-1998 Tày

Thôn Khòn Sày,
xã Tân Đoàn,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

19 TGPL19 HÀ THU HỒNG 29-11-1999 Nùng

Khu 5, thị trấn Na
Sầm, huyện Văn
Lãng, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 13,5 0 18,5 Mười tám

phẩy năm

20 TGPL20 HOÀNG THỊ QUỲNH
HƯƠNG 08-12-2002 Tày

Số 2, thôn Pàn Pè,
xã Hoàng Đồng,
thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế

Chính
quy Khá Dân tộc

thiểu số Bỏ thi

TT Số Báo
danh Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú (xã, huyện,

tỉnh) hoặc chỗ ở
hiện nay

Quốc
tịch

Trình độ chuyên môn Đối
tượng
ưu tiên
trong
tuyển
dụng
(nếu
có)

Kết quả thi vòng 2

Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên
ngành
đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết
quả tốt
nghiệp

Điểm
ưu tiên

(nếu
có)

Điểm
thi

nghiệp
vụ

chuyên
ngành

Điểm
trừ

(nếu
có)

Tổng
điểm

Tổng điểm
bằng chữ
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21 TGPL21 HOÀNG THU HUYỀN 28-06-2001 Tày

Thôn Long Hưng,
xã Long Đống,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 31,5 0 36,5

Ba mươi
sáu phẩy

năm

22 TGPL22 ĐOÀN THỊ HƯƠNG LAN 04-06-2000 Tày

Số 765, Trần
Đăng Ninh, xã
Hoàng Đồng,

thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế

Chính
quy Giỏi Dân tộc

thiểu số 5 43,5 0 48,5
Bốn

mươi tám
phẩy năm

23 TGPL23 HOÀNG PHƯƠNG LAN 06-06-2000 Tày

Số 40, khu 4, thị
trấn Na Sầm,

huyện Văn Lãng,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Giỏi Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

24 TGPL24 CAO DIỆP LINH 08-08-2001 Tày

Thôn Khòn Pịt, xã
Hoàng Đồng,

thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy  Giỏi Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

25 TGPL25 ĐẶNG THÙY LINH 12-06-1998 Tày

Khu 7, thị trấn
Đình Lập, huyện
Đình Lập, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 10,5 0 15,5 Mười lăm

phẩy năm

26 TGPL26 HOÀNG THÙY LINH 12-01-2001 Kinh

Số 123, đường
Trần Đăng Ninh,

phường Tam
Thanh, thành phố

Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh
doanh

Chính
quy Khá - 0 25 0 25 Hai mươi

lăm

27 TGPL27 HOÀNG THÙY LINH 16-06-1998 Tày

Số 263, đường
Trần Quang Khải,
phường Chi Lăng,

thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

TT Số Báo
danh Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú (xã, huyện,

tỉnh) hoặc chỗ ở
hiện nay

Quốc
tịch

Trình độ chuyên môn Đối
tượng
ưu tiên
trong
tuyển
dụng
(nếu
có)

Kết quả thi vòng 2

Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên
ngành
đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết
quả tốt
nghiệp

Điểm
ưu tiên

(nếu
có)

Điểm
thi

nghiệp
vụ

chuyên
ngành

Điểm
trừ

(nếu
có)

Tổng
điểm

Tổng điểm
bằng chữ
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28 TGPL28 LINH THỊ LOAN 09-07-1997 Nùng

Khối 7, phường
Tam Thanh, thành

phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

29 TGPL29 HOÀNG TIẾN LỘC 17-03-2002 Nùng

Số nhà 487, đường
Lê Lợi, thị trấn

Đồng Mỏ, huyện
Chi Lăng, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 32,5 0 37,5

Ba mươi
bảy phẩy

năm

30 TGPL30 ĐỖ HỒNG NGỌC 12-09-1999 Kinh

Số 81, đường Trần
Hưng Đạo, khu

Dây Thép, thị trấn
Đồng Đăng,

huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế

Chính
quy Khá - 0 46,5 0 46,5

Bốn
mươi sáu
phẩy năm

31 TGPL31 LÂM TÚ NGỌC 30-06-2001 Nùng

Số 8, Ngõ 88,
đường Lê Quý

Đôn, phường Tam
Thanh, thành phố

Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Giỏi Dân tộc
thiểu số 5 41,5 0 46,5

Bốn
mươi sáu
phẩy năm

32 TGPL32 NGÔ MINH NGỌC 14-07-2002 Kinh

Khu Cây Hồng,
thị trấn Chi Lăng,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế

Chính
quy Giỏi - 0 30 0 30 Ba mươi

tròn

33 TGPL33 ĐINH HỒNG NGUYÊN 18-03-1999 Tày

Số nhà 195, Khu
Phiêng Quăn,

huyện Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

34 TGPL34 HOÀNG THỊ NHÀI 24-03-1998 Tày

Số nhà 17, tổ 5,
khối 8, thị trấn
Cao Lộc, huyện
Cao Lộc, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 69,5 0 74,5

Bảy mươi
tư phẩy

năm

Dự kiến
trúng tuyển

TT Số Báo
danh Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú (xã, huyện,

tỉnh) hoặc chỗ ở
hiện nay

Quốc
tịch

Trình độ chuyên môn Đối
tượng
ưu tiên
trong
tuyển
dụng
(nếu
có)

Kết quả thi vòng 2

Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên
ngành
đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết
quả tốt
nghiệp

Điểm
ưu tiên

(nếu
có)

Điểm
thi

nghiệp
vụ

chuyên
ngành

Điểm
trừ

(nếu
có)

Tổng
điểm

Tổng điểm
bằng chữ
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35 TGPL35 TRIỆU THỊ NHÉ 27-07-1996 Nùng

Thôn Khuổi Mè,
xã Yên Lỗ, huyện

Bình Gia, tỉnh
Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính Khá Dân tộc

thiểu số 5 28 0 33 Ba mươi
ba

36 TGPL36 DƯƠNG THANH NHIỆM 18-08-1997 Tày

Còn Toòng, xã
Thụy Hùng, huyện

Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật

Chính
quy Khá

Dân tộc
thiểu số 5 50 0 55 Năm

mươi lăm

37 TGPL37 HOÀNG THỊ HỒNG
NHUNG 01-08-1992 Nùng

Số 33, phố Tinh
Dầu 3, Tổ 2, Khối
3, phường Vĩnh
Trại, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 11,5 0 16,5 Mười sáu

phẩy năm

38 TGPL38 NGUYỄN TRỌNG PHAN 09-03-2000 Nùng

Số 213, Trần
Đăng Ninh,
phường Tam

Thanh, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế

Chính
quy Khá Dân tộc

thiểu số 5 19,5 0 24,5
Hai mươi
tư phẩy

năm

39 TGPL39 VI YÊN PHÚ 12-01-1994 Tày

Số 27 phố Trần
Quốc Toản, khối 1

phường Hoàng
Văn Thụ, thành
phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế
Chính

Trun
g

bình
khá

Dân tộc
thiểu số 5 5 0 10 Mười

tròn

40 TGPL40 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
QUỲNH 08-09-2001 Kinh

Khu Hòa Bình 1,
thị trấn Đồng Mỏ,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế

Chính
quy Giỏi - 0 16 0 16 Mười sáu

41 TGPL41 VI NHƯ QUỲNH 29-11-2002 Tày

Thôn Quán Hàng,
xã Thượng

Cường, huyện Chi
Lăng, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 40 0 45 Bốn

mươi lăm

TT Số Báo
danh Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú (xã, huyện,

tỉnh) hoặc chỗ ở
hiện nay

Quốc
tịch

Trình độ chuyên môn Đối
tượng
ưu tiên
trong
tuyển
dụng
(nếu
có)

Kết quả thi vòng 2

Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên
ngành
đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết
quả tốt
nghiệp

Điểm
ưu tiên

(nếu
có)

Điểm
thi

nghiệp
vụ

chuyên
ngành

Điểm
trừ

(nếu
có)

Tổng
điểm

Tổng điểm
bằng chữ
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42 TGPL42 PHAN VĂN TÂN 13-01-2001 Nùng

Số 60B, Lương
Văn Tri, Khu I, thị

trấn Na Sầm,
huyện Văn Lãng,

tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Kinh

tế

Chính
quy Giỏi Dân tộc

thiểu số 5 63 31,5 36,5
Ba mươi
sáu phẩy

năm

Biên bản vi
phạm Nội

quy thi
tuyển viên
chức năm
2024 (hình
thức cảnh
cáo): Trừ
50% điểm

bài thi

43 TGPL43 TRỊNH THANH THANH 06-07-1998 Tày

Số nhà 17, ngõ
Máy Kéo 2, Khu

Thống Nhất II, thị
trấn Đồng Mỏ,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

44 TGPL44 LĂNG VĂN THÀNH 10-12-2001 Nùng

Thôn Tồng Cút,
xã Bắc Thủy,

huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 19,5 0 24,5

Hai mươi
tư phẩy

năm

45 TGPL45 NGUYỄN THỊ THẢO 12-06-1999 Kinh

Số 6, ngõ 117,
đường Mỹ Sơn,

phường Vĩnh Trại,
thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá - 0 21,5 0 21,5
Hai mươi
mốt phẩy

năm

46 TGPL46 VI THU THẢO 25-07-1995 Tày

Số 4 ngách 3, ngõ
104 đường Lê Đại

Hành, phường
Đông Kinh, thành

phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Thạc
sĩ

Luật
Hiến
pháp

và
Luật
Hành
chính

Chính
quy Khá Dân tộc

thiểu số 5 41,5 0 46,5
Bốn

mươi sáu
phẩy năm

TT Số Báo
danh Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú (xã, huyện,

tỉnh) hoặc chỗ ở
hiện nay

Quốc
tịch

Trình độ chuyên môn Đối
tượng
ưu tiên
trong
tuyển
dụng
(nếu
có)

Kết quả thi vòng 2

Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên
ngành
đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết
quả tốt
nghiệp

Điểm
ưu tiên

(nếu
có)

Điểm
thi

nghiệp
vụ

chuyên
ngành

Điểm
trừ

(nếu
có)

Tổng
điểm

Tổng điểm
bằng chữ
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47 TGPL47 VI HÀ THU 01-07-2002 Tày

Thôn Ga, xã Chi
Lăng, huyện Chi
Lăng, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Giỏi Dân tộc
thiểu số 5 23 0 28 Hai mươi

tám

48 TGPL48 VI THANH THƯ 16-03-2001 Tày

Khu 4, thị trấn
Đình Lập, huyện
Đình Lập, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 44 0 49

Bốn
mươi
chín

49 TGPL49 DƯƠNG THỊ THUẬN 06-11-2001 Tày

Thôn Tân Sơn, xã
Bắc Quỳnh, huyện

Bắc Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

50 TGPL50 HOÀNG BẢO THƯỢNG 14-10-1998 Nùng

Số 10, ngách 1,
ngõ 3, thôn Hoàng
Thượng, xã Hoàng
Đồng, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

51 TGPL51 LÔ THỊ TRANG 01-04-2000 Tày
Thị trấn Đồng Mỏ,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
hành
chính

Chính
quy Khá Dân tộc

thiểu số 5 43 0 48 Bốn
mươi tám

52 TGPL52 MẠC HUYỀN TRANG 21-11-2001 Hoa

Số 9/41, ngõ 247,
đường Lê Lợi,

phường Vĩnh Trại,
thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng

Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 15,5 0 20,5 Hai mươi

phẩy năm

53 TGPL53 NÔNG PHƯƠNG TRANG 27-08-1999 Tày

Số 4/2/203 Lê Đại
Hành, phường

Đông Kinh, thành
phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 17,5 0 22,5

Hai mươi
hai phẩy

năm

TT Số Báo
danh Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú (xã, huyện,

tỉnh) hoặc chỗ ở
hiện nay

Quốc
tịch

Trình độ chuyên môn Đối
tượng
ưu tiên
trong
tuyển
dụng
(nếu
có)

Kết quả thi vòng 2

Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên
ngành
đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết
quả tốt
nghiệp

Điểm
ưu tiên

(nếu
có)

Điểm
thi

nghiệp
vụ

chuyên
ngành

Điểm
trừ

(nếu
có)

Tổng
điểm

Tổng điểm
bằng chữ
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54 TGPL54 PHẠM MINH TRANG 17-04-1997 Kinh

Số 18, Phai Vệ,
phường Đông

Kinh, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá - 0 6,5 0 6,5 Sáu phẩy
năm

55 TGPL55 TRẦN THÙY TRANG 04-12-2000 Kinh

Số 6/59 Nguyễn
Du, phường Đông
Kinh, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học

Luật
Quốc

tế

Chính
quy Khá - 0 43 0 43 Bốn

mươi ba

56 TGPL56 HOÀNG XUÂN TÚ 04-10-1998 Nùng

Số nhà 31, Ngô
Quyền, phường
Vĩnh Trại, thành
phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số Bỏ thi

57 TGPL57 NGÔ THỊ TUYỀN 16-09-1998 Nùng

Số 21A, ngõ 81,
Nguyễn Du,

phường Đông
Kinh, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy Khá Dân tộc
thiểu số 5 47 0 52 Năm

mươi hai

58 TGPL58 DƯƠNG CÔNG YÊN 22-03-1999 Tày

Thôn Hồng Vi, xã
Chiến Thắng,

huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Việt
Nam

Đại
học Luật Chính

quy

Trun
g

bình

Dân tộc
thiểu số 5 19,5 0 24,5

Hai mươi
tư phẩy

năm

Danh sách này ấn định 58 thí sinh, trong đó: 

- 43/58 thí sinh có mặt dự thi nộp bài thi; 

- 15/48 thí sinh bỏ thi.

TT Số Báo
danh Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú (xã, huyện,

tỉnh) hoặc chỗ ở
hiện nay

Quốc
tịch

Trình độ chuyên môn Đối
tượng
ưu tiên
trong
tuyển
dụng
(nếu
có)

Kết quả thi vòng 2

Ghi chú

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên
ngành
đào tạo

Hệ đào
tạo

Kết
quả tốt
nghiệp

Điểm
ưu tiên

(nếu
có)

Điểm
thi

nghiệp
vụ

chuyên
ngành

Điểm
trừ

(nếu
có)

Tổng
điểm

Tổng điểm
bằng chữ
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